
TÊN MÔN HỌC: NỀN & MÓNG HỌC KỲ 7
M? MÔN H ỌC :  CIE-323 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 16/03/2013 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

15 0 0 15 0 15 0 0 55 100

1 142211316 L? HOÀNG VŨ K15XDD1 8 7 4 2 0.0 Khäng
2 152212739 LÊ XUÂN PHƯƠNG K15XDD1 8 8 8 8.5 8.3 Taïm pháøy Ba
3 152212750 V? NG ỌC ĐƯỜNG K15XDD1 9 8 7 5.5 6.6 Saïu pháøy Saïu
4 152215958 TRẦN Đ?NH BẢO MINH K15XDD1 8 7 5 LP 0.0 Khäng
5 152216071 NGUYỄN XUÂN LƯƠNG K15XDD1 10 9 8 8 8.5 Taïm pháøy Nàm
6 152222019 ĐINH VĂN TẦNG K15XDD1 9 7 4 6 6.3 Saïu pháøy Ba
7 142211262 ĐỖ THÁI SƠN K15XDD2 9 7 4 4 5.2 Nàm pháøy Hai
8 152212694 LẠI VĂN ĐỨC K15XDD2 8 8 8 5 6.4 Saïu pháøy Bäún
9 152212715 V? TRUNG MỸ K15XDD2 9 8 7 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

10 152215529 TÔN LONG LINH K15XDD2 9 7 4 7 6.9 Saïu pháøy Chên
11 132214516 PHẠM DƯƠNG PHI K15XDD3 10 9 8 7.5 8.2 Taïm pháøy Hai
12 142211195 HUỲNH KHẮC DÂN K15XDD3 9 6 0 6.5 5.8 Nàm pháøy Taïm
13 152212623 LÊ ĐỨC TIẾN K15XDD3 9 7 4 7.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt
14 152212664 LƯƠNG TRUNG SƠN K15XDD3 9 8 7 8.5 8.3 Taïm pháøy Ba
15 152212691 NGUYỄN THANH LONG K15XDD3 9 8 5 8 7.7 Baíy pháøy Baíy
16 152215832 HOÀNG LÊ MINH K15XDD3 9 7.5 6 8 7.8 Baíy pháøy Taïm
1 0995 NGUYỄN HỮU THỌ C15XCD 9 8 7 5 6.4 Saïu pháøy Bäún
2 1571 HOÀNG MINH NGỌC C15XCDB 9 7 5 LP 0.0 Khäng
3 1039 NGUYỄN QUỐC PH?NG C16XCD 8 7 4 5.5 5.9 Nàm pháøy Chên
4 1045 NGUYỄN THÀNH C16XCD 7 7 5 6.5 6.4 Saïu pháøy Bäún
5 1048 LÊ NGỌC THỊNH C16XCD 7 7 4 6 6.0 Saïu
6 1051 HỒ CHÍ TRUNG C16XCD 7 7 4 6 6.0 Saïu
7 4600 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN K14XDD 7 7 7 LP 0.0 Khäng

STT SL

1 19
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QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ K15XDD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 83%

Số sinh viên nợ 17%
TỔNG CỘNG : 100%
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